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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 

 
CHÍNH PHỦ 

 

 

Số: 61/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,  

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
các ngành, lĩnh vực: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa 
phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức 
phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh 
niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 
36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: 

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp 
lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, 
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nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng 
năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 
năm năm, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, 
lĩnh vực do Bộ Nội vụ quản lý. 

2. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác 
thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ Nội vụ quản lý hoặc theo phân công. 

3. Ban hành thông tư; quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn 
bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm 
năm, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được ban hành 
hoặc phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thông tin, tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.  

5. Về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước 

a) Trình Chính phủ đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc 
hội; đề án, dự thảo nghị định của Chính phủ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, 
chia, tách, giải thể Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; dự thảo nghị 
định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; dự thảo 
nghị định quy định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp 
nhà nước; 

b) Thẩm định các dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ; thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại tổng 
cục và tương đương do Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ; thẩm định dự 
thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
thẩm định đề án và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 
lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước và 
các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình 
Thủ tướng Chính phủ;  

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ rà soát lại lần cuối các dự thảo nghị định của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành; 
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d) Hướng dẫn tiêu chí chung để thực hiện phân loại, xếp hạng các tổ chức hành 
chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật;  

đ) Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành thông tư 
liên tịch hướng dẫn chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng hợp, báo cáo Chính phủ 
quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.  

6. Về chính quyền địa phương 

a) Trình Chính phủ ban hành các quy định về: phân loại đơn vị hành chính các 
cấp; thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành 
chính các cấp; thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, chia, tách, giải thể đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt trực thuộc Trung ương; chính sách đối với cán bộ, công 
chức cấp xã; 

b) Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử thành 
viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra hoạt động 
của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. Tham dự các phiên 
họp định kỳ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, khi cần thiết tham dự các cuộc họp 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bàn về xây dựng chính quyền, quản lý địa giới 
hành chính và chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh;  

d) Hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân theo quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp về phương 
thức hoạt động; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã;  

e) Thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên Ủy 
ban nhân dân các cấp; số lượng đơn vị hành chính các cấp. 

7. Về địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính 

a) Thẩm định và trình Chính phủ đề án về: thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, 
điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính các cấp; thành lập mới, sáp nhập, 
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chia, tách, giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trực thuộc Trung ương; 
nâng cấp về cấp quản lý hành chính đô thị thuộc tỉnh; 

b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh;  

c) Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; hướng dẫn Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã;  

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, 
phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính; chủ trì xây dựng phương án giải quyết 
về địa giới hành chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tổng hợp, 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết về những vấn đề chưa 
thống nhất liên quan đến địa giới hành chính; 

đ) Quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp. 

8. Về quản lý biên chế 

a) Quyết định giao biên chế công chức, biên chế làm việc ở nước ngoài của tổ 
chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ và biên chế công chức thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức nhà 
nước hàng năm;  

b) Bổ sung biên chế công chức cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trong tổng biên chế dự phòng sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;  

c) Giao biên chế làm việc ở nước ngoài cho tổ chức của cơ quan thuộc Chính 
phủ và biên chế công chức các tổ chức hội có sử dụng biên chế nhà nước sau khi 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

d) Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về biên chế công chức, 
số lượng viên chức của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập 
trong phạm vi cả nước. 

9. Về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức 
lãnh đạo, quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng 
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức và 
các chức danh lãnh đạo, quản lý khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về: Tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, bổ nhiệm ngạch, 
chuyển ngạch, nâng ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, bổ nhiệm, 
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bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, xin thôi giữ chức vụ, từ chức, 
miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, 
công chức, viên chức và các nội dung quản lý khác đối với cán bộ, công chức, viên 
chức theo quy định của pháp luật; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới theo quy 
định của pháp luật; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ về chức 
danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý từ cấp trưởng 
phòng và tương đương đến thứ trưởng và tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ; từ cấp trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện đến giám đốc sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

d) Quy định ngạch và mã số ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên 
chức; ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn ngạch công chức, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; cơ cấu ngạch công chức; công tác 
quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp; số hiệu, thẻ và chế độ đeo thẻ của công chức, viên chức; trang phục đối với 
cán bộ, công chức;  

đ) Chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương 
đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đương, từ ngạch chuyên viên chính 
và tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trong các cơ quan 
nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; phối hợp với Ban Tổ chức Trung 
ương Đảng tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương 
đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đương; từ ngạch chuyên viên chính 
và tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trong các cơ quan, 
đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; phối 
hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thi hoặc xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức; quyết định bổ nhiệm ngạch 
chuyên viên cao cấp, chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao 
cấp theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát việc nâng ngạch công chức và thay đổi 
chức danh nghề nghiệp của viên chức; 

e) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh nghề nghiệp viên chức, cơ cấu chức 
danh nghề nghiệp viên chức, đánh giá, nội dung, hình thức thi tuyển, xét, thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành ban hành; 

g) Thẩm định về nhân sự đối với các chức danh cán bộ, công chức, viên chức 
và các chức danh lãnh đạo, quản lý khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính 
phủ quyết định, phê chuẩn theo quy định của pháp luật;  


